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THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá để xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa phục vụ công 

tác khám chữa bệnh tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh  

đợt 2 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa 

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-BVT ngày 11 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy trình mua sắm tại Nhà thuốc Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Để có thêm cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm hàng hóa phục vụ công 

tác khám chữa tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2026, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng 

Ninh) trân trọng kính mời. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang hàng hóa có đủ năng 

lực, kinh nghiệm và quan tâm báo giá với các nội dung chi tiết như sau: 

 1.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

 -Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

 - Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh 

 - Mã số thuế: 5700391598 

 - Thông tin liên hệ: 

 + Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

+ Người liên hệ: DS. Triệu Hồng Mây 

+ SĐT: 0203.3626675; email: nhathuocbvtqn@gmail.com 

 2. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Danh mục hàng hóa: Chi tiết về danh mục, số lượng, thành phần tham khảo, đơn 

vị tính được mô tả tại Phụ lục 01-Danh mục chi tiết đính kèm Thông báo này. 

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng 

hàng hóa phục vụ công tác khám chữa tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

đợt 1 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật. 

3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá: 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu 

báo giá trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.  

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

- Hình thức nộp báo giá:  

mailto:nhathuocbvtqn@gmail.com


+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện. 

+ Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1. 

- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng):  

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh. 

4. Yêu cầu đối với báo giá: 

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm. 

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành. 

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, 

lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Bệnh 

viện. 

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị. 

- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:  

- Hồ sơ pháp lý công ty: 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp  

+ Hợp đồng hoặc hóa đơn cung ứng hàng hóa tương tự cho các cơ sở y tế trong 

thời gian 03 năm tính đến thời điểm mua sắm 

- Hồ sơ pháp lý sản phẩm: 

Hàng hóa phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành. 

Chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất đưa ra và có đủ giấy tờ về chất lượng, 

xuất xứ, cụ thể: 

+ Hồ sơ công bố mỹ phẩm, thực phẩm chức năng kèm mẫu nhãn sản phẩm. 

+ Quyết định trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu hoặc hợp đồng mua bán hàng 

hóa tương tự với các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố hoặc cơ sở y tế công lập tương 

đương trong thời gian còn hiệu lực tại thời điểm ký kết hợp đồng ít nhất là 12 tháng 

(nếu có)  

Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham 

gia báo giá của các đơn vị. 

- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn đơn vị cung ứng 

hàng hóa theo quy định. 

- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa phù hợp hoặc từ chối 

mà không phải thông báo lý do. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng HCQT(để đăng tải) ; 

- Lưu : VT, Khoa Dược. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Việt 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số 1875/BVT-KD ngày 4/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Quảng Ninh) 
 

STT 
Mã mời 

báo giá 
Danh mục hàng hóa Thành phần tham khảo ĐVT 

Số 

lượng 

1 TPCN01 
Sản phẩm dinh dưỡng y 
học 

Thành phần dinh dưỡng trong 250ml: 
- Năng lượng: 250 kcal 
- Protein (Chất đạm): 9.5 g đạm từ động vật -thực vật 
- Lipid (Chất béo): 8.3 g 
- Carbohydrate: 34.3 g 
- 18 acid amin, trong đó 9 acid amin thiết yếu 
- 20 vitamin và khoáng chất 
- Chứa chất béo MCT 

- Không Lactose, không Gluten 
- Không chất bảo quản 
- Không bổ sung đường 

Hộp 6000 

2 TPCN02 
Sản phẩm dinh dưỡng y 
học 

Thành phần dinh dưỡng trong 250ml: 
- Năng lượng: 375 kcal 
- Protein (Chất đạm): 18.7 g đạm từ động vật -thực vật 

- Lipid (Chất béo): 11.0 g 
- Carbohydrate: 50.2 g 
- 26 vitamin và khoáng chất 
- 9 acid amin thiêt yếu 
- Hỗn hợp chất xơ tự nhiên và FOS 
- Chỉ số đường huyết thấp (GI = 34) 
- Giàu Protein, cao năng lượng. 
- Ít Natri, Kali, Phospho. 

Hộp 2000 

3 TPCN03 
Sản phẩm bổ gân và dây 
chằng, hỗ trợ phục hồi sau 
chấn thương  

Mucopolysaccharides ≥220mg; 
Collagen type I ở dưới dạng thuỷ phân 
≥40mg; Vitamin C ≥30mg, Mangan. 

Viên 12000 

4 TPCN04 

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe 
được chỉ định hỗ trợ kiểm 
soát mỡ máu, ngăn ngừa xơ 
vữa động mạch và tăng 

cường sức khỏe tim mạch 

Chiết xuất khô Berberis aristate 85%: 588mg ( Tương 
đương với Berberine chloride : 500mg( bao gồm vỏ  
cây Berberis aristate chiết xuất khô, tinh bột hồ hóa, 

Cellulose vi tinh thể); Gạo ( Oryza sativa, hạt) 
lên men với Monascus Purpureus Men gạo đỏ:  
200mg tương đương Monacolin : 3mg; Coenzyme 
Q10:2mg; Acid Folic ( Acid Pteroylmonoglutamic): 
2mcg. Astaxanthin : 0,5mg chiết xuất từ vi tảo lục( 
Haematococcus ; pluvi-alis): 20mg( bao gồm Hydrolyzed 
gelatine, Oleoresin,scrose, tinh bột ngô, Ascorbyl 
palmitate, Tocopherols, Astaxanthin); P0licosanol từ 
đường mía(Saccharum oficinarum): 10mg; 

Viên 15000 

5 TPCN05 Sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ Melatonin 3mg, vitamin B6 2mg Viên 18000 

6 TPCN06 
Sản phẩm dinh dưỡng y 
học 

Carbohydrate phức hợp (maltodextrin, isomaltodextrin, 
tapioca), palatinose, isomalt, nước, chất xơ (Inulin), 
vitamin và khoáng chất premix, cùng hương táo tự nhiên 

Hộp 8000 

7 TPCN07 
Sản phẩm dinh dưỡng y 
học 

Nước, Collagen bò thủy phân, đạm whey phân lập (sữa), 
chất điều chỉnh độ axid (acid citric 330, acid phosphoric 
338, acid malic 296),  chất tạo ngọt tổng hợp (sucralose 
955, acesulfam kali 950), mono và diglycerid của các acid 
béo, chất bảo quản (kali sorbat 202, natri benzoat 211) 

Gói 5000 

8 MP01 Sản phẩm hỗ trợ điện di 
Propanediol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, 
Niacinamide, Butylene Glycol, Chiết xuất cây phỉ,… 

Chai 6 



STT 
Mã mời 

báo giá 
Danh mục hàng hóa Thành phần tham khảo ĐVT 

Số 

lượng 

9 MP02 

Dưỡng da, cung cấp độ ẩm 

và dưỡng chất  
Làm mờ nếp nhăn trên da 
Giúp làn da mềm mại và 
mịn màng 

Vitamin B5, Dịch chiết cam thảo, Sodium Hyaluronate, 
Panthenol,… 

Chai 6 

10 MP03 

Dưỡng trắng da hiệu quả 
Giúp cải thiện làn da không 
đều màu 
Mang lại làn da mịn màng 
và tươi tắn 

 
Aloe Barbadensis Leaf Extract,  
Glycerin, Ascorbic Acid,  
Propylene Glycol, Polysorbate,  

Hydroxyethylcellulose,  
Phenoxyethanol, … 

Chai 6 

11 MP04 

Tinh chất dưỡng da, giúp 
tăng cường độ ẩm  
Cung cấp các dưỡng chất 

làm trắng da, mang  
lại làn da mềm mại và mịn 
màng 

Niaciamide, Arbutin, Chiết xuất từ lá trà Camellia, 

Hương thảo, Hoàng Cầm,… 
Hộp 6 

12 MP05 Mặt nạ dưỡng da 
Polypeptide-23, Chiết xuất cỏ long nha, Chiết xuất nấm 
men, Chiết xuất sữa ong chúa, … 

Miếng 30 

13 MP06 

Mặt nạ dưỡng da, cung cấp 
độ ẩm cho da,  
mang lại làn da mềm mại 
và mịn màng 

1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Madecassoside, 
Chiết xuất hoa cúc, Chiết xuất từ lá trà xanh, Chiết xuất tế 

bào gốc hoa hồng Damask, … 

Miếng 30 

14 MP07 

Kem chống nắng, đồng thời 
dưỡng da, giúp  
mang lại làn da mềm mại 
và mịn màng 

Panthenol/Madecassoside Tuýp 30 

15 MP08 

Dưỡng da, giúp tăng độ đàn 
hồi cho làn da 
Loại bỏ các tế bào chết 
Làm đều màu da, mang lại 

làn da mịn màng  
tươi trẻ 

HydroIyzed Sponge, Hordeum VuIgare, PropyIene 
GIycoI, HydroIyzed CoIIagen, … 

Hộp 3 

16 MP09 

Dung dịch làm sạch và tẩy 
trang dạng hạt mixen 
(micelle) dùng cho vùng 
mặt và mắt, dành cho da 
thường và da nhạy cảm. 

Aqua/Water/Eau, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 

Disodium Edta, Cetrimonium Bromide, Propylene 
Glycol, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 
Fructooligosaccharides, Mannitol, Xylitol, Rhamnose. 

Chai 6 

17 MP10 

Gel làm sạch và loại bỏ nhẹ 
nhàng tế bào chết. Sản 
phẩm giúp giảm bóng 
nhờn, thông thoáng lỗ chân 
lông và làm mềm mịn bề 
mặt da. Phù hợp với da hỗn 

hợp và da dầu 

Aqua/Water/Eau, Cellulose Acetate, Coco-Glucoside, 
Xanthan Gum, Glycolic Acid, Polysorbate 20, Citric 

Acid, Sodium Citrate, Salicylic Acid , Fragrance 
(Parfum), Sodium Hydroxide , Propanediol, Mannitol, 
Xylitol, Rhamnose, Sodium Metabisulfite , Propyl 
Gallate, Aminoethanesulfinic Acid 

Tuýp 6 

18 MP11 Gel bôi Periofix gel 30g 
Chlorhexidine digluconate 
0,2%;Xylitol;Bisabolol;Sodium hyaluronate 

Tuýp 60 



STT 
Mã mời 

báo giá 
Danh mục hàng hóa Thành phần tham khảo ĐVT 

Số 

lượng 

19 MP12 Dung dịch súc miệng 
Dung dịch súc miệng có thành phần Chlorhexidine 
digluconate 0,12%, Sodium Fluoride: 0.05g, Sodium 
Saccharine: 0.06g 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

2,500 

20 MP13 
Gel làm sạch da và kháng 
khuẩn Subạc  

Nước tinh khiết, Propylene glycol, Dung dịch Nano bạc, 
Citric Acid, Chitosan, Glycerin, hydroxyethylcellulose, 
Nipagin, Propylparaben, Azadirachta indica extract, Kẽm 

salicylate 

Tuýp 100 

21 MP14 Kem bôi noài da  
Thành phần chính: Dexpanthenol giúp dưỡng ẩm, làm 

dịu, hỗ trợ phục hồi và tái tạo da 
Tuýp 100 

22 MP15 
Gel Chấm mụn chứa bùn 
hoạt tính 

- Thành phần: Citric Acid + Glycolic Acid + Kaolin + 
Lactic Acid + Malic Acid + Peat Extract + 
Saccharomyces/Copper Ferment + Saccharomyces/Iron 
Ferment + Saccharomyces/Magnesium Ferment + 
Saccharomyces/Silicon Ferment + Saccharomyces/Zinc 
Ferment + Salicylic Acid + Sodium Hydroxide + Zinc 
PCA  

- Thể tích: 15ml 
- Dạng bào chế: Gel 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

90 

23 MP16 
Gel rửa Sạch sâu Ngừa 
mụn chứa bùn hoạt tính 

- Thành phần: Sodium Laureth Sulfate + Cocamidopropyl 
Betaine + Sodium Cocoyl Apple Amino Acids + Zinc 
PCA + Salix Alba Bark Extract + Panthenol + Jojoba 
Seed Oil + Saccharomyces Ferment + Aloe Barbadensis 
Leaf Juice + Peat Extract 

- Thể tích: 150ml 
- Dạng bào chế: Kem/nhũ tương/sữa/gel/dầu  

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

150 

24 MP17 
Kem Giảm bóng nhờn 
Ngừa mụn chứa bùn hoạt 
tính 

- Thành phần: Allantoin + Aloe Barbadensis Leaf Juice + 
Decyl Cocoate + Hamamelis Virginiana Water + Peat 
Extract + Propylene Glycol + Saccharomyces/Copper 
Ferment + Salix Alba Bark Extract + Saccharomyces/Iron 
Ferment + Sodium Hydroxide + Tocopheryl Acetate + 
Zinc PCA + BHA 

- Thể tích: 50ml 
- Dạng bào chế: Kem 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

90 

25 MP18 
Gel Chấm mụn chứa bùn 
hoạt tính 

- Thành phần: Citric Acid + Glycolic Acid + Kaolin + 
Lactic Acid + Malic Acid + Peat Extract + 
Saccharomyces/Copper Ferment + Saccharomyces/Iron 
Ferment + Saccharomyces/Magnesium Ferment + 
Saccharomyces/Silicon Ferment + Saccharomyces/Zinc 

Ferment + Salicylic Acid + Sodium Hydroxide + Zinc 
PCA  
- Thể tích: 15ml 
- Dạng bào chế: Gel 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

150 

26 MP19 
Nhũ tương Mượt da toàn 
thân 1% Urê 

- Thành phần: Caprylic/Capric Triglyceride + Glycerin + 
Glyceryl Stearate + Hydrogenated Polydecene + 
Dimethicone + Urea + Maltooligosyl Glucoside + 
Cholesterol + Ceramide NP (3) + Ceramide AP (6II) + 

Ceramid EOP 
- Thể tích: 400ml 
- Dạng bào chế: Nhũ tương 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

600 

27 MP20 Dầu gội giúp ngừa rụng tóc 

- Thành phần: Sodium Laureth Sulfate + Sodium Lauroyl 
Sarcosinate + Cocamide DEA + 
Methylchloroisothiazolinone + Methylisothiazolinone + 
Cocamidopropyl Betaine + Glycerin + Panthenol + 

Horsetail Leaf Extract 
- Thể tích: 100ml 
- Dạng bào chế: Gel 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

80 



STT 
Mã mời 

báo giá 
Danh mục hàng hóa Thành phần tham khảo ĐVT 

Số 

lượng 

28 MP21 Dầu gội ngừa gàu 

- Thành phần: Sodium Laureth Sulfate + Cocamidopropyl 
Betaine + Piroctone Olamine + Zinc PCA + Salix Alba 
Bark + Urea + Glucose + PEG-18 Glyceryl 
Oleate/Cocoate + Propylene Glycol + Coco Glucoside + 

Glyceryl Oleate + Inulin 
- Thể tích: 100ml 
- Dạng bào chế: Gel 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

80 

29 MP22 
Gel tắm gội 2in1 cho trẻ từ 
6 tháng tuổi 

- Thành phần: Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Maltooligosyl Glucoside 
- Thể tích: 400ml 
- Dạng bào chế: Gel 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

150 

30 MP23 Kem dưỡng ẩm 5% Urê 

- Thành phần: Canola Oil + Caprylic/Capric Triglyceride 
+ Urea (5%) + Cetyl Ricinoleate + Hydrogenated 

Polydecene + Glycerin + Dimethicone + 
Phytosphingosine + Maltooligosyl Glucoside + Ceramide 
NP (3) + Ceramide AP (6II) + Cholesterol + Allantoin + 
Glyceryl Caprylate + Ceramid EOP  
- Thể tích: 50ml 
- Dạng bào chế: kem 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

600 

31 MP24 Kem mềm da 15% Urê 

- Thành phần: Glycerin + Urea (15%) + Caprylic/Capric 
Triglyceride + Glyceryl Stearate + Cetyl Ricinoleate + 

Sodium Lactate + Mineral Oil + Dimethicone + Cetearyl 
Alcohol + Propylene Glycol + Macadamia Ternifolia 
Seed Oil + Gossypium Herbaceum Seed Oil + Butylene 
Glycol + Phytosphingosine + Cholesterol + Squalane + 
Microcrystalline Wax + Ceramide NP + Ceramide AP 
(6II) + Squalane + Ceramide EOP + Inulin + Lactic Acid  
- Thể tích:100ml 
- Dạng bào chế: Kem 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

600 

32 MP25 
Dung dịch sạch da kháng 
khuẩn 

- Thành phần: Purified water, Sodium chloride, 
Hypochlorous acid, Allantoin, Panthenol 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

900 

33 MP26 Dung dịch tắm khô 

Nước tinh khiết (Purified water), Cocamidopropyl 
Betaine, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf extract (chiết 
xuất lá lô hội), Tocopherol (Vitamin E), Chlohexidine 
Digluconate, Alcohol, Hương liệu (Fragrance). 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

2,500 

34 MP27 Gel bôi sẹo  

Allium cepa bulb extract (dịch chiết hành tây), Allantoin, 
Heparin sodium, Glycerin, Hydroxypropyl 

Methylcellulose, Polysorbate 80, Sodium carboxymethyl 
cellulose, Ethanol, Tocopherol, Methyl paraben, nước 
tinh khiết, hương liệu (Perfume). 

Chai/Lọ/Hộp/
Tuýp 

300 

 

Tổng : 34 khoản 

 



HỤ LỤC 02 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số 1875/BVT-KD ngày 4/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) 

BÁO GIÁ  
Kính gửi : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

Căn cứ Thông báo số 1875/BVT-KD ngày 4/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá. [Tên đơn vị báo giá] xin trân trọng gửi 

tới Quý Bệnh viện báo giá hàng hóa như sau, cụ thể như sau: 

STT 

Mã hàng hóa 

theo danh mục 

mời báo giá 

Tên 

thương 

mại 

Danh mục 

hàng hóa 

Số công bố 

sản phẩm/ 

số GPLH/ 

số GPNK 

Thành 

phần 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn giá có 

VAT 

(VNĐ) 

Số lượng Thành tiền 

1                      

2                       

  Cộng tổng          

  Số tiền bằng chữ          

Chúng tôi cam kết: 

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ............ ngày, kể từ ngày ký. 
2. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có) và các chi phí khác để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ............ ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng. 

4. Điều khoản thanh toán: ............................................................................. 
5. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 …………………, ngày … tháng … năm 20.... 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

(ghi rõ chức danh, họ tên, ký, đóng dấu) 
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